
Số Ngày 

1 1770 46 Nguyễn Thị Kỳ Duyên
360 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, thành phố 

Thủ Đức
Nguyễn Xuân Quỳnh Bắc Việt 2823 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

2 2737 46 Nguyễn Bá Tòng
42/36/28B Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Hoàng Phi Cán Bộ 2823 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 1001 51 Trần Nhật Hồng 136/9ABis Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3
Phạm Nam Kiều 

(ND:Nguyễn Thị Nhiểu)
Bắc Việt 2828 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

4 17637 58 Nguyễn Thị Thanh Tâm 500/89 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình Nguyễn Văn Thỏa Bắc Hà A 2835 5/6/2025

5 20731 89 Nguyễn Thị Kim Loan
656/52/10 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 

quận 3 
Nguyễn Thị Gái Tư Một 2866 5/6/2025

6 20361 101 Nguyễn Kim Cương
8 Nguyễn Trường Tộ, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú 
Nguyễn Thị Kim Dung Tám Sơn 2878 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 20363 101 Nguyễn Thị Mỹ Dung
135 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú 
Nguyễn Văn Tiệm Tám Sơn 2878 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 674 165 Nguyễn Thị Bích Thu 473/1 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 Nguyễn Thị Lan Bắc Việt 3029 9/6/2025 Cam kết

9 17265 12 Phan Thị Bạch Mai
212/58/82 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân 

Định, quận 1
Nguyễn Phong Bảy Bạch 2789 5/6/2025

10 17266 12 Phan Thị Bạch Mai
212/58/82 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân 

Định, quận 1
Nguyễn Thị Luy Bảy Bạch 2789 5/6/2025

11 10568 14 Nguyễn Thị Quân 226/9/6 Tân Hưng, phường Tân Quý, quận Tân Phú Trần Thị Phi Liên Ứng 2791 5/6/2025

12 15417 20 Mai Văn Tốt
001 chung cư 96 căn, Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10
Mai Văn Mao Trấn Quốc 2797 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

13 8869 26 Nguyễn Mạnh Hùng 866 Võ Thị Sáu, phường Tân Thạnh, quận 1 Nguyễn Thị Sáu Hòa Hưng 2803 5/6/2025

14 21088 31 Trương Thị Hồi
236 Lô M chung cư Ngô Gia Tự, phường 12, quận 

10
Võ Thị Nở Út Cuộc 2808 5/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

15 8490 36 Lê Thị Lệ Hằng 128/7 Tân Hưng, phường Tân Quý, quận Tân Phú Lê Văn Tính Hòa Hưng 2813 5/6/2025

16 8185 55 Nguyễn Văn Út 257 Tân Hưng, phường Tân Quý, quận Tân Phú Nguyễn Văn Long Hòa Hưng 2832 5/6/2025

17 2098 67 Lưu Thị Thìn
34 đường 25 khu phố 3, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú
Phạm Thanh Kỳ Cán Bộ 2844 5/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

18 20023 92 Trần Việt Tuyến
293/104 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, quận Tân 

Bình
Trần Thế Chung Nam Hòa 2869 5/6/2025

19 545 165 Đỗ Thị Nguyệt Nga 551 Hòa Hỏa, phường 7, quận 11 Lâm Nhật Chân Bắc Việt 3029 9/6/2025

20 18082 177 Trần Văn Mạnh
160/20/22 Đường Số 11 KP12, phường Bình Hưng 

Hòa A, quận Bình Tân
Trần Văn Giới Chín Hoàng 3041 9/6/2025

21 3317 276 Lê Duy Thọ
89CT Tam Đảo, phường 15, quận 10, (nay là 

Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Thị Thông Đông Quan 2846 10/12/2025

22 4671 276 Dương Quang Tuấn
259 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, (nay là 

Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh)
Dương Thị Thanh Phương Giác Quan 2846 10/12/2025

23 4745 276 Hà Canh Tháp
194/10 Tuệ Tĩnh, phường 12, quận 11, (nay là 

Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh)
Mộ chữ hoa ( Hà Thành ) Giác Quan 2846 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 5851 276 Vũ Kim Dung

521/91/10B Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân 

Bình, (nay là Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố 

Hồ Chí Minh)

Hoàng Huy Hoàng Giác Quan 2846 10/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Ghi chú
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STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định
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Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

25 6097 276 Lê Ngọc Hạnh

131/1B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 

Thành, quận 1, (nay là Phường Bến Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh)

Lê Việt Hùng Giác Quan 2846 10/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 6113 276 Nguyễn Trần Bảo Kha

145/58 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú 

Nhuận, (nay là Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Trần Thị Bảo Thoa Giác Quan 2846 10/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 6130 276 Trần Thái Sơn

140/9D Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú 

Nhuận, (nay là Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Thái Thị Tửu Giác Quan 2846 10/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 6305 276 Trần Quốc Dũng
18/20 Đường số 1, phường 5, quận Gò Vấp, (nay 

là Phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Văn Còn Giác Quan 2846 10/12/2025

29 18558 282 Phạm Đình Ngọc
339 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, (nay là 

Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh)
Phạm Đình Tụ Chín Hoàng 2780 05/15/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

30 18977 282 Vũ Ngọc Thúy
155/7B Tôn Đản, phường 14, quận 4, (nay là 

Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh)
Vũ Văn Nên

Đồng Hương Kính 

Danh
2780 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 18873 282 Trần Thị Thủy Tiên

139/8 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, (nay là Phường Phú Thọ Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh)

Trần Xuân Nghinh Chín Hoàng 2780 5/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 18958 282 Nguyễn Quang Trí
491/10 Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3, (nay là 

Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Thị Phương

Đồng Hương Kính 

Danh
2780 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 18970 282 Trần Thị Nhuộm
12 Khai Trí, phường 6, quận Tân Bình, (nay là 

Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Thị Vải

Đồng Hương Kính 

Danh
2780 5/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

34 18978 282 Vũ Khắc Hoan

491/5 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận Phú 

Nhuận, (nay là Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Phạm Thị Sa
Đồng Hương Kính 

Danh
2780 5/12/2025

35 19011 282 Nguyễn Thị Hồng Lan
256 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, (nay 

là Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Ngọc Mẫn

Đồng Hương Kính 

Danh
2780 5/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

36 19105 282 Huỳnh Tố

15/9 Lý Thường Kiệt, phường 4, quận Gò Vấp, 

(nay là Phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Mộ chữ hoa (Huỳnh Mộc)
GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2780 5/12/2025

37 19115 282 Phan Quang Vinh
42 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, (nay là 

Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)
Phan Thanh Thiên

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2780 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 19116 282 Dương Lập Khương

380/87/6 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 

7, (nay là Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn Thị Lắm
GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2780 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 19129 282 Phan Văn Tài
178/3 Liên Tỉnh 5, phường 6, quận 8, (nay là 

Phường Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh)
Phan Văn Thành

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2780 5/12/2025

40 19178 282 Nguyễn Thị Mỹ Lan

332/33 Độc Lập, phường Tân Quý, quận Tân Phú, 

(nay là Phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Phạm Nguyễn Mạnh Hùng
GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2780 5/12/2025

41 10347 280 Nguyễn Thị Sương
279/11 KP4, Bình Thuận, quận 7, (nay là Phường 

Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Văn Tài Liên Ứng 2848 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 10409 280 Nguyễn Thị Ngân

19/4 Phan Tây Hồ , phường 7, quận Phú Nhuận, 

(nay là Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn Văn Miên (Bia mộ 

ghi: Nguyễn Văn Miêu)
Liên Ứng 2848 10/12/2025

43 10585 280
Nguyễn Đặng Ngọc 

Duy

20/3/2A Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, (nay là Phường Phú Thọ Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh)

Nguyễn Thị Anh Liên Ứng 2848 10/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 10590 280 Nguyễn Phú Hùng

47/74/3B Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, 

(nay là Phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn Phú Ngôn Liên Ứng 2848 10/12/2025

45 11272 280 Đoàn Công Tài

31/6 Dương Tự Quán, phường An Lạc A, quận 

Bình Tân, (nay là Phường An Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Đào Thị Tiên Sau chùa Di Lạc 2848 10/12/2025

46 11528 280 Nguyễn Hoàng

100 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, 

(nay là Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn Phước Phương Sau chùa Di Lạc 2848 10/12/2025

47 11563 280 Mạch Quang Vinh
952/7 Lò Gốm, phường 8, quận 6, (nay là Phường 

Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh)

Mộ Chữ Hoa ( Mạch Vinh 

Chương )
Sau chùa Di Lạc 2848 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 11962 280 Nguyễn Kim Hoàng
77/34 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, (nay là 

Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh)

Nguyễn Văn Tư (tự Hồ 

Văn Lộc)
Sau chùa Di Lạc 2848 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 12207 280 Cao Văn Nhất

4/11/9 khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa A, quận 

Bình Tân, (nay là Phường Bình Hưng Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh)

Cao Thị Thanh Nhung Trấn Quốc 2848 10/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 20847 280 Trần Thanh Tuyền

162/20/11D An Dương Vương, phường 16, quận 8 

, (nay là Phường Phú Định, thành phố Hồ Chí 

Minh)

Huỳnh Thị Lan Út Cuộc 2848 10/12/2025
C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

51 2913 278 Phạm Thị Thu Hà

66/2A Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Thành, 

quận 1, (nay là Phường Bến Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Phạm Thanh Tùng Đông Quan 2847 10/12/2025

52 2914 278 Phạm Thị Thu Hà

66/2A Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Thành, 

quận 1, (nay là Phường Bến Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Phạm Thị Thu Vân Đông Quan 2847 10/12/2025
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Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

53 9093 278 Lê Tuấn

15/60A Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận Tân Phú, 

(nay là Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Lê Kỳ Liên Ứng 2847 10/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 9170 278 Dương Phương Trí
21/5A Nguyễn Văn Cừ, phường 1, quận 5, (nay là 

Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh)
Đoàn Thị Trúc Giang Liên Ứng 2847 10/12/2025

55 9419 278 Cao Mai Tuyết
191/14 Cao Xuân Dục, phường 12, quận 8, (nay là 

Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh)
Đinh Thị Viễn Liên Ứng 2847 10/12/2025

56 9438 278 Trần Thị Bé
181/61A Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, (nay 

là Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Văn Mạnh Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 9548 278 Phan Thị Kim Hạnh
520 Minh Phụng, phường 9, quận 11, (nay là 

Phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh)
Cao Thị Thêm Liên Ứng 2847 10/12/2025

58 9579 278 Trần Văn Hiện
42 Ngô Bệ, phường 13, quận Tân Bình, (nay là 

Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Văn Hoằng Liên Ứng 2847 10/12/2025

59 9585 278 Huỳnh Bạch Tuyết
193 Tuy Lý Vương, phường 12, quận 8, (nay là 

Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh)
Lư Giao Long Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 9629 278 Nguyễn Hoàng Anh
46/12/28 Xóm Chiếu, phường 13, quận 4, (nay là 

Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Thị Ngọ Liên Ứng 2847 10/12/2025

61 10215 278
Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

18 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, (nay là 

Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Văn Trí Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

62 10335 278 Trần Văn Chứng
19M Vương Văn Huống, An Lạc A, Bình Tân, 

(nay là Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Thị Hảo Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 12183 278 Phạm Văn Năm
116 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, (nay là 

Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh)
Huỳnh Thị Mạnh Trấn Quốc 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

64 12811 279
Nguyễn Phùng Thanh 

Nam

137/117/10A Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, 

(nay là Phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Hoàng Hồ Trấn Quốc 2779 5/12/2025

65 13188 279 Lê Ly
Thôn 4, Nghĩa Dũng, Tp Quảng Ngãi, Quảng 

Ngãi, (nay là Xã An Phú, Quảng Ngãi)
Lê Quốc Dũng Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 13292 279 Ngô Thị Minh Tuyết

62/94 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 

3, (nay là Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Lê Thị Tư (bia mộ ghi: Lê 

Thị Tươi
Trấn Quốc 2779 5/12/2025

67 13311 279 Phạm Thị Hạnh
166/188D Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4, (nay 

là Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh)
Phạm Gia Bộ Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 13579 279 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
151 Bùi Điền, phường 4, quận 8, (nay là Phường 

Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Tiến Hộ Trấn Quốc 2779 5/12/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 13603 279 Trần Trọng Ta
86/99/17 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, (nay là 

Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Trọng Tuyên Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 13633 279 Lý Thoại Hưng
217 Lô E, C/c Ấn Quang, phường 9, quận 10, (nay 

là Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh)

Mộ chữ hoa ( Châu Khai 

Kiết )
Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

71 13733 279 Đặng Việt Toàn

270/22 Phan Đình Phùng , phường 1, quận Phú 

Nhuận, (nay là Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Đặng Văn Mão Trấn Quốc 2779 5/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 13857 279 Nguyễn Phúc Thịnh

73/21 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú 

Nhuận, (nay là Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Mai Văn Đông Trấn Quốc 2779 5/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 13891 279 Nguyễn Thị Ngọc Trinh

47/12 Hoà Bình, phường Tân Thới Hòa, quận Tân 

Phú, (nay là Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn Ngọc Hải Trấn Quốc 2779 5/12/2025

74 14124 279 Vũ Quang

82/90 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 

3, (nay là Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn Thị Giỏi Trấn Quốc 2779 5/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

75 2592 277 Nguyễn Văn Hợi

84/11/3 Huỳnh Khương An, phường 5, quận Gò 

Vấp, (nay là Phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Đặng Văn Giảng (tự: 

Nguyễn Văn Năm)
Cán Bộ 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 2718 277 Lâm Xuân Phi

27/85 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình 

Thạnh, (nay là Phường Gia Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Phan Thị Lai Cán Bộ 2778 5/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 7943 277 Trần Thị Ngọc Cẩm

394 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân 

Phú, (nay là Phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Lê Thị Tánh Hòa Hưng 2778 5/12/2025

78 7971 277 Phạm Thị Kim Ngọc

146 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, quận Tân Phú, 

(nay là Phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Phan Văn Tân Hòa Hưng 2778 5/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 8213 277 Lê Văn Hiền
1/21 phường Tân Quý, quận Tân Phú, (nay là 

Phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)
Lê Văn Hên Hòa Hưng 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 8265 277 Phạm Văn Oanh
69 Trường Sơn, phường 15, quận 10, (nay là 

Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh)
Phạm Văn Liêm Hòa Hưng 2778 5/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo
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Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

81 8266 277 Nguyễn Thị Mai

508/35 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 

3, (nay là Phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Trần Thị Minh Châu Hòa Hưng 2778 5/12/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

CCCD hết hạn

82 8357 277 Lê Thị Ngọc Ánh

607C Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, 

(nay là Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Lê Quyền Hòa Hưng 2778 5/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 8387 277 Lý Thị Lượm

623/38A Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, 

quận 10, (nay là Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Lý Văn Mười Hòa Hưng 2778 5/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 8451 277 Phạm Văn Oanh
69 Trường Sơn, phường 15, quận 10, (nay là 

Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh)
Phạm Văn Lợi Hòa Hưng 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 8460 277 Đặng Văn Thành
96/53 Kp4 Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng 

Nai, (nay là Phường Tam Hiệp, Đồng Nai)
Đặng Quang Điền Hòa Hưng 2778 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 8500 277 Nguyễn Thị Rự

181 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, 

(nay là Phường Bảy Hiền, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Lê Phước Tân Hòa Hưng 2778 5/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 8944 277 Huỳnh Ngọc Mỹ
9/29 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, (nay là 

Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh)
Huỳnh Thị Ven Liên Ứng 2778 5/12/2025

88 19970 277
Đinh Nguyễn Khánh 

Trường

33/15 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, (nay là Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh)

Đinh Thị Loan Nam Hòa 2778 5/12/2025

89 18794 38 Nguyễn Kỳ Nam Tạm trú: 149 Võ Văn Ngân, phường 9, quận 3 Nguyễn Thị Hà Chín Hoàng 2815 5/6/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

90 18753 101 Bùi Thị Thanh Thúy 20/3 Trung Lang, phường 12, quận Tân Bình Bùi Thị Trắc Chín Hoàng 2878 5/6/2025

Tường trình, Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 10177 167 Nguyễn Thị Liên
324/13/1 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân 

Phú

Lê Tấn Sỹ (bia mộ ghi: Lê 

Tấn Sĩ)
Liên Ứng 3031 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

92 3220 276 Bùi Thị Yến

30/64 Võ Duy Ninh, phường 22, Bình Thạnh, (nay 

là Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Bùi Văn Năng Đông Quan 2846 10/12/2025

93 5042 276 Nguyễn Thị Bạch Huệ
371B Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, (nay là 

Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh)
Trần Phấn Giác Quan 2846 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 5428 276 Lê Văn Dũng
47/32/5 Tân Hóa, phường 14, quận 6, (nay là 

Phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh)
Khưu Thị Lê Ngọc Giác Quan 2846 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 5448 276 Huỳnh Kim Minh

171/105/19B Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận 

Gò Vấp, (nay là Phường An Hội Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh)

Huỳnh Thị Hồng Diễm Giác Quan 2846 10/12/2025

96 6403 278 Nguyễn Thị Xuân
1072 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, 

(nay là Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Văn Hùng Chín Lý 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 9450 278 Trần Văn Cang

93A Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 

(nay là Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn Thị Như Mai Liên Ứng 2847 10/12/2025

98 9736 278 Võ Thị Cẩm Vân

224/4 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú 

Nhuận, (nay là Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ 

Chí Minh)

Võ Thị Gạo Liên Ứng 2847 10/12/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 9922 278 Nguyễn Bá Học

74 Nguyễn Suý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, 

(nay là Phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Nguyễn Văn Hoàng Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

100 9931 278 Nguyễn Thị Huê
1149B Tự Lập, phường 4, quận Tân Bình, (nay là 

Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguyễn Thị Trọng Liên Ứng 2847 10/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 14160 279 Nguyễn Hòa Bình
117C Lò Siêu, phường 8, quận 11, (nay là Phường 

Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh)
Đỗ Vinh Tiến Trấn Quốc 2779 5/12/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 19126 282 Phạm Thị Thu Hà
Bon Đắk Huýt, Quảng Trực, Tuy Đức, Đắk Nông, 

(nay là Bon Đắk Huýt, Xã Quảng Trực, Lâm Đồng)
Trần Thanh Tùng

GX Tân Phú - Tám 

Quẹo
2780 5/12/2025

Tường trình, Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 
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